
 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1480/QĐ-ĐHSP  Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc cấp học bổng của Tổ chức AMA Vietnam Ltd  

Học kỳ II, năm học 2024 - 2025 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

      Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại 

học Đà Nẵng; 

 Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐĐH ngày 12/7/2021 của Hội đồng Đại học Đà 

Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng và Nghị 

quyết số 13/NQ-HĐĐH ngày 07/9/2021 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng; 

 Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 08/6/2021 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐT 

ngày 06/5/2024, Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 03/3/2025 và Nghị quyết số 24/NQ-

HĐT ngày 03/4/2025 của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm - 

Đại học Đà Nẵng; 

 Căn cứ các quy định cấp xét học bổng AMA;    

       Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý người học - Thư viện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng của Tổ chức AMA Vietnam Ltd Học kỳ II, năm học 2024 - 

2025 cho 121 sinh viên được xét cấp học bổng AMA của Trường Đại học Sư phạm - 

Đại học Đà Nẵng (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mỗi sinh viên có tên trong danh sách được cấp học bổng theo định mức 

hiện tại là 5.190.000 (Năm triệu một trăm chín mươi ngàn đồng) từ kinh phí của Quỹ 

học bổng AMA Vietnam Ltd.  

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:       
 - Như Điều 3; 

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng (để biết); 
 - Lưu: VT, QLNH-TV. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Đinh Thị Mỹ Hạnh 

 



 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG AMA VIETNAM LTD 

KHÓA TUYỂN SINH 2021, 2022, 2023, 2024  

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-ĐHSP ngày 25 tháng 7 năm 2025 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) 

 

STT Mã SV Họ và tên  Ngày sinh Lớp Khoa Ghi chú 

Khóa tuyển sinh 2021 

1  3110121035 Dương Thị Trinh 12/07/2002 21ST1 Toán - Tin  

2  3110121081 Tạ Thị Khánh Huyền 30/12/2003 21ST2 Toán - Tin  

3  3110121083 Nguyễn Quốc Kỳ 28/03/2002 21ST1 Toán - Tin  

4  3110121105 Văn Nguyễn Yến Ngọc 08/05/2003 21ST1 Toán - Tin  

5  3130121013 Nguyễn Thị Thu Hà 22/12/2003 21SVL1 Lý - Hóa  

6  3130121098 Huỳnh Thị  Mười 29/12/2003 21SVL1 Lý - Hóa  

7  3130121110 Hà Phúc Tuệ Quang 21/10/2003 21SVL2 Lý - Hóa  

8  3130121116 Đỗ Thị Thanh Thúy 30/07/2003 21SVL1 Lý - Hóa  

9  3140121019 Nguyễn Võ Tấn Anh 17/01/2003 21SHH Lý - Hóa  

10  3170121020 Châu Mỹ Linh 10/11/2003 21SNV1 NV-TT  

11  3170121058 Lưu Nguyên Ân 17/02/2003 21SNV2 NV-TT  

12  3170121063 Ngô Thị Lan Anh 23/06/2003 21SNV2 NV-TT  

13  3170121188 Lê Thị Kim Thức 29/12/2003 21SNV2 NV-TT  

14  3170121221 Hà Thị Vân 08/04/2003 21SNV2 NV-TT  

15  3180121045 Trần Ngọc Thìn 04/01/2001 21SLS S-Đ-CTr  

16  3190121026 Trương Tiến Đạt 06/02/2003 21SDL S-Đ-CTr  

17  3190121064 Đinh Thanh Thảo 19/10/2003 21SDL S-Đ-CTr  

18  3220121001 ATing Thị Á 05/10/2003 21STH5 GDTH-MN  

19  3220121006 Phan Thị Ánh 08/06/2003 21STH2 GDTH-MN  

20  3220121041 Ngô Mỹ Duyên 20/05/2003 21STH6 GDTH-MN  

21  3220121076 Lê Thị Kim Huệ 16/10/2002 21STH8 GDTH-MN  

22  3220121084 Trần Thị Ngọc Huyền 20/10/2003 21STH2 GDTH-MN  

23  3220121109 Nguyễn Thị Xuân Lý 05/05/2003 21STH5  GDTH-MN  

24  3220121197 Zơ Râm Thị Thư 08/03/2003 21STH5 GDTH-MN  

25  3220121388 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 01/01/2003 21STH2 GDTH-MN  

26  3220121424 Xeo Văn Hồng 18/08/2003 21STH8 GDTH-MN  

27  3220121581 Lê Yến Nhi 18/06/2003 21STH1 GDTH-MN  

28  3220121616 Trịnh Thị Nữ 24/07/2003 21STH9 GDTH-MN  

29  3220121767 Trần Thị Huệ Trâm 11/10/2003 21STH1 GDTH-MN  



 

30  3220121803 Nguyễn Thị Út Trinh 20/11/2003 21STH2 GDTH-MN  

31  3220121835 Phan Thị Vân 21/08/2003 21STH5 GDTH-MN  

32  3220221020 Dương Thị Như Hoa 03/06/2003 21STC GDTH-MN  

Khóa tuyển sinh 2022 

33  3110122069 Lê Thị Thu Phượng 25/04/2004 22ST2 Toán - Tin  

34  3110122076 Nguyễn Thị Thanh Tâm 23/07/2004 22ST1 Toán - Tin  

35  3110122086 Trương Phong Lệ Thủy 13/11/2004 22ST2 Toán - Tin  

36  3130122019 Võ Nguyễn Việt Hoa 14/07/2004 22SVL Lý - Hóa  

37  3130122040 Phạm Thị Hồng Nhung 10/01/2004 22SVL Lý - Hóa  

38  3130122054 Ngô Thanh Trúc 01/09/2004 22SVL Lý - Hóa  

39  3140122022 Đào Huỳnh Nhật Huy 26/11/2004 22SHH Lý - Hóa  

40  3140122035 Võ Thị Thu Phượng 13/05/2004 22SHH Lý - Hóa  

41  3140722088 Nguyễn Thị Thảo 12/09/2004 22SKT1 Lý - Hóa  

42  3140722104 Nguyễn Hồ Anh Tiên 29/07/2003 22SKT2 Lý - Hóa  

43  3160422039 Nguyễn Thị Hồng Phúc 07/05/2004 22SAN GDNT-TC  

44  3160522005 Mai Thị Ngọc Bích 21/01/2004 22SCD S-Đ-CTr  

45  3160522018 Nguyễn Thị Thùy          Linh 20/04/2004 22SCD S-Đ-CTr  

46  3160522030 Nguyễn Thị Thanh Ngân 13/07/2004 22SCD S-Đ-CTr  

47  3170122001 Lương Thị Lan Anh 11/01/2004 22SNV2 NV-TT  

48  3170122087 Phạm Văn Quân 19/11/2004 22SNV2 NV-TT  

49  3170122091 Nguyễn Khánh Quỳnh 19/08/2004 22SNV1 NV-TT  

50  3180122009 Đoàn Nguyễn Trà Giang 18/08/2004 22SLS S-Đ-CTr  

51  3180122022 Lê Thị Ly 21/04/2004 22SLS S-Đ-CTr  

52  3180122023 Trần Thị Hoài Ly 28/08/2004 22SLS S-Đ-CTr  

53  3180122029 Trần Lê Nhân 01/07/2004 22SLS S-Đ-CTr  

54  3180722090 Huỳnh Thị Cẩm Thi 20/03/2004 22SLD2 S-Đ-CTr  

55  3190122008 Đinh Hy Một Đôi 08/07/2004 22SDL S-Đ-CTr  

56  3190122014 Vũ Văn Hạnh 25/10/2004 22SDL S-Đ-CTr  

57  3190122035 Nguyễn Thị Nguyệt 30/08/2004 22SDL S-Đ-CTr  

58  3190122049 Đinh Thị Hoài Thu 15/04/2003 22SDL S-Đ-CTr  

59  3220122081 Hoàng Thị Hảo 29/08/2002 22STH1 GDTH-MN  

60  3220122129 Nguyễn Thị Hương Lê 16/09/2004 22STH5 GDTH-MN  

61  3220122188 Nguyễn Ngọc Nguyên 30/12/2004 22STH1 GDTH-MN  

62  3220122235 Trần Thị Minh Tâm 16/02/2004 22STH4 GDTH-MN  

63  3220122238 Arất Thị Thạch 03/02/2004 22STH1 GDTH-MN  

64  3220122250 Nguyễn Thị Phương Thảo 09/04/2004 22STH1 GDTH-MN  

65  3220122331 Trần Thị Thu Yên 25/01/2003 22STH2 GDTH-MN  

66  3220222008 Võ Thị Kim Đạt 02/11/2004 22STC GDTH-MN  

67  3220222035 Đặng Thị Thanh Nga 14/02/2002 22STC GDTH-MN  

68  3220222063 Lê Thị Thanh Yên 27/04/2004 22STC GDTH-MN  

69  3230122047 Thái Thị Hương 29/01/2004 22SMN3 GDTH-MN  



 

Khóa tuyển sinh 2023 

70  3140723062 Võ Thị Kim Ngân 28/01/2005 23SKT1 Lý - Hóa  

71  3140723097 Lê Thị Anh Thư 01/05/2005 23SKT2 Lý - Hóa  

72  3140723103 Đặng Thị Bích Trâm 23/12/2004 23SKT2 Lý - Hóa  

73  3150123042 Nguyễn Quỳnh Như 19/01/2005 23SS S-NN-MT  

74  3240423033 H Hạ Mjâo 21/08/2005 23SAN GDNT-TC  

75  3160123013 Trần Văn Hưng 24/11/2005 23SGC S-Đ-CTr  

76  3170123106 Võ Thị Anh Thư 12/03/2005 23SNV2 NV-TT  

77  3170123129 Phan Thị Huyền Vy 31/07/2005 23SNV1 NV-TT  

78  3180123016 Đỗ Thị Thanh Ngân 13/12/2005 23SLS S-Đ-CTr   

79  3180123025 Nguyễn Thị Thanh Trà 06/08/2005 23SLS S-Đ-CTr   

80  3180723003 Trần Ngọc Bảo Ân 03/08/2005 23 SLD1 S-Đ-CTr   

81  3180723113 Nguyễn Thị Thùy Trinh 08/02/2004 23SLD2 S-Đ-CTr   

82  3180723116 Ngô Thị Mỹ Vân 02/12/2005 23SLD2 S-Đ-CTr   

83  3180723121 Huỳnh Thị Thu Vy 29/10/2005 23SLD2 S-Đ-CTr   

84  3190123007 Phạm Văn Chiến 14/12/2002 23SDL S-Đ-CTr   

85  3190123046 Lê Đặng Huyền Trang 29/12/2005 23SDL S-Đ-CTr   

86  3220123051 Phan Thị Thúy Diễm 18/08/2005 23STH3 GDTH-MN  

87  3220123084 Trịnh Hương Giang 21/06/2005 23STH2 GDTH-MN  

88  3220123136 Nguyễn Thị Hoài           Hương 09/01/2005 23STH7 GDTH-MN  

89  3220123357 Dương Thị Kim Thúy 27/01/2005 23STH2 GDTH-MN  

90  3220123379 Hồ Thị Trang 08/11/2005 23STH2 GDTH-MN  

91  3220123427 Nguyễn Thị Cẩm Xuyên 11/05/2005 23STH3 GDTH-MN  

92  3220123449 Nguyễn Thị Thanh Tiên 01/08/2004 23STH5 GDTH-MN  

93  3220123451 Tơ Ngôl Thị Yến 27/09/2002 23STH1 GDTH-MN  

Khóa tuyển sinh 2024 

94  3110124036 Nguyễn Tấn Lộc 09/06/2006 24ST2 Toán - Tin  

95  3120124019 Hoàng Anh Quang 05/07/2005 24SPT Toán - Tin 
Cảnh báo 

lần 1 

96  3130124018 Nguyễn Vân Quỳnh 12/05/2006 24SVL Lý - Hóa   

97  3140724070 Đặng Thanh Phú 22/08/2006 24SKT2 Lý - Hóa   

98  3170124084 Nguyễn Minh Tuyết 06/02/2006 24SNV2 NV-TT  

99  3170124085 Đặng Lâm Thanh Vân 27/12/2006 24SNV2 NV-TT  

100 3170124059 Trịnh Mai Phương 06/09/2006 24SNV2 NV-TT  

101 3170124071 Hoàng Thị Xuân Thuận 24/02/2006 24SNV2 NV-TT  

102 3180724003 Mai Thị Anh 12/03/2005 24 SLD1 S-Đ-CTr   

103 3180724084 Lý Diệu Thương 17/09/2006 24SLD2 S-Đ-CTr   

104 3180724020 Bnướch Thị Hằng 26/08/2006 24SLD2 S-Đ-CTr   

105 3180724075 Trần Thị Thanh 11/10/2006 24SLD2 S-Đ-CTr   

106 3190124015 Hồ Thị Mỹ Trình 22/02/2006 24SDL S-Đ-CTr   

107 3190124005 Trần Mai Linh 15/08/2006 24SDL S-Đ-CTr   

108 3160524031 Lê Mai Thanh Nhàn 17/10/2006 24SCD S-Đ-CTr   



 

109 3160124022 Ka Phu Giang 26/06/2005 24SGC S-Đ-CTr   

110 3220224061 Nguyễn Thị Minh Thư 05/03/2006 24STC1 GDTH-MN  

111 3220124053 Võ Thị Tuyết Duyên 20/07/2006 24STH4  GDTH-MN  

112 3230124087 Alăng Thị Lý 04/02/2006 24SMN2 GDTH-MN  

113 3230124024 Phan Thị Hồng Dân 27/05/2005 24SMN4 GDTH-MN  

114 3110124056 Chu Minh Quân 23/02/2005 24ST2 Toán - Tin 
Cảnh báo 

lần 1 

115 3110124051 Phan Nguyễn Bảo Nhi 14/09/2006 24ST1 Toán - Tin 
Cảnh báo 

lần 1 

116 3140724004 Phan Huỳnh Ngọc Anh 23/01/2006 24SKT2 Lý - Hóa   

117 3160424014 Ngô Thị Diễn 10/10/2006 24SAN1 GD NT-TC  

118 3160424020 H Su Ra Êya 02/01/2005 24SAN1 GD NT-TC  

119 3160524019 Nguyễn Thị Thu Huệ 14/08/2006 24SCD S-Đ-CTr   

120 3220124010 Nguyễn Quỳnh Anh 16/07/2006 24STH3 GDTH-MN  

121 3230124030 Nguyễn Thị Mỷ Duyên 12/09/2006 24SMN1 GDTH-MN  

Danh sách này có 121 sinh viên./. 
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